
DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
E44 B1704331 Phùng Tuấn Anh Toán ứng dụng
E42 B1704355 Trần Nguyễn Xuân Mai Toán ứng dụng
E40 B1704365 Nguyễn Thị Yến Nhi Toán ứng dụng
E38 B1704370 Nguyễn Thị Như Quỳnh Toán ứng dụng
E36 B1704385 Châu Quốc Việt Toán ứng dụng
E34 B1709916 Phạm Thị Ngọc Băng Toán ứng dụng
E32 B1709923 Lê Văn Lộc Toán ứng dụng
E30 B1709925 Trần Thị Mi Toán ứng dụng
E28 B1805300 Nguyễn Hải Khánh An Toán ứng dụng
E26 B1805302 Châu Hữu Bằng Toán ứng dụng
E24 B1805307 Nguyễn Thị Tường Duy Toán ứng dụng
E22 B1805312 Nguyễn Thị Kiên Giang Toán ứng dụng
E20 B1805313 Lê Thị Cẩm Hằng Toán ứng dụng
E18 B1805317 Nguyễn Ngọc Huyền Toán ứng dụng
E16 B1805318 Võ Thị Như Huỳnh Toán ứng dụng
E14 B1805321 Nguyễn Đăng Khoa Toán ứng dụng
E12 B1805322 Trương Nguyễn Minh Khôi Toán ứng dụng
E10 B1805323 Trần Tuấn Kiệt Toán ứng dụng
E8 B1805325 Nguyễn Phạm Huỳnh Liên Toán ứng dụng
E6 B1805326 Phan Bích Liên Toán ứng dụng
E4 b1805329 Trương Gia Lợi Toán ứng dụng
E2 B1805330 Huỳnh Thị Thiên Lý Toán ứng dụng
F42 B1805333 Đỗ Kiều My Toán ứng dụng
F40 B1805337 Lê Thị Thúy Nga Toán ứng dụng
F38 B1805341 Trần Thị Kim Ngân Toán ứng dụng
F36 B1805342 Nguyễn Gia Nghi Toán ứng dụng
F34 B1805347 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Toán ứng dụng
F32 B1805348 Thạch Thị Thanh Nhi Toán ứng dụng
F30 B1805352 Lê Nhật Quang Toán ứng dụng
F28 B1805353 Bùi Trúc Quyên Toán ứng dụng
F26 B1805356 Lê Thị Cẩm Thu Toán ứng dụng
F24 B1805358 Tạ Thị Thanh Thuý Toán ứng dụng
F22 B1805359 Bùi Thị Minh Thư Toán ứng dụng
F20 B1805361 Lê Thị Minh Thư Toán ứng dụng
F18 B1805364 Nguyễn Thị Hoài Thương Toán ứng dụng
F16 B1805367 Phan Thị Mỹ Tiên Toán ứng dụng



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
F14 B1805369 Phan Hồng Tiệp Toán ứng dụng
F12 B1805372 Đồng Thị Ngọc Trâm Toán ứng dụng
F10 B1805376 Nguyễn Tuyết Trân Toán ứng dụng
F8 B1805378 Phạm Thị Trúc Toán ứng dụng
F6 B1805382 Nguyễn Phi Yến Toán ứng dụng
F4 B1805317 Nguyễn Ngọc Huyền Toán ứng dụng



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
G44 B1807696 Lâm Hải Dương Vật lý kỹ thuật
G42 B1807698 Võ Tấn Đạt Vật lý kỹ thuật
G40 B1807701 Huỳnh Nhựt Hào Vật lý kỹ thuật
G38 B1807706 Thái Ngọc Huyền Vật lý kỹ thuật
G36 B1807709 Nguyễn Đình Khang Vật lý kỹ thuật
G34 B1807711 Võ Minh Khang Vật lý kỹ thuật
G32 B1807716 Hồ Tấn Lộc Vật lý kỹ thuật
G30 B1807717 Nguyễn Huỳnh Phước Lộc Vật lý kỹ thuật
G28 B1807721 Nguyễn Thị Ước Mơ Vật lý kỹ thuật
G26 B1807731 Lê Phương Niệm Vật lý kỹ thuật
G24 B1807732 Khưu Lil Owin Vật lý kỹ thuật
G22 B1807739 Nguyễn Vũ Phương Thanh Vật lý kỹ thuật
H42 B1807743 Nguyễn Minh Thông Vật lý kỹ thuật
H40 B1807746 Trần Thị Kim Trân Vật lý kỹ thuật
H38 B1807747 Đỗ Hoài Trung Vật lý kỹ thuật
H36 B1807753 Lý Thọ Xuân Vật lý kỹ thuật
H34 B1807754 Nguyễn Thị Kim Yến Vật lý kỹ thuật
H32 B1807849 Đỗ Cẩm Tú Vật lý kỹ thuật
H30 B1812756 Trần Minh Luân Vật lý kỹ thuật



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
NGÀNH SINH HỌC

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
I42 B1704490 Lý Tài Nam Sinh học
I40 B1704505 Trần Thúy Quỳnh Sinh học
I38 B1704536 Lâm Ngọc Cầm Sinh học
I36 B1704538 Nguyễn Thị Dung Sinh học
I34 B1805527 Võ Ngọc Phương Khanh Sinh học
I32 B1805528 Nguyễn Hồng Bảo Liên Sinh học
I30 B1805529 Đặng Thị Thùy Linh Sinh học
I28 B1805544 Tạ Lâm Tài Sinh học
I26 B1805553 Huỳnh Thị Mỹ Tiên Sinh học
I24 B1805556 Nguyễn Phương Phi Trúc Sinh học
I22 B1805562 Nguyễn Ngọc Thiên Vy Sinh học
I20 B1805565 Trần Minh Anh Sinh học
I18 B1805577 Phạm Xuân Hương Sinh học
I16 B1805579 Trần Thị Cẩm Liên Sinh học
I14 B1805582 Võ Hoàng Long Sinh học
I12 B1805585 Nguyễn Thị Kim Ngân Sinh học
I10 B1805588 Lý Khôi Nguyên Sinh học
I8 B1805590 Huỳnh Thị Yến nhi Sinh học
I6 B1805591 Võ Hồ Yến Nhi Sinh học
I4 B1805594 Phùng Văn Tài Sinh học
I2 B1805600 Đặng Hồng Thủy Sinh học
K42 B1805605 Võ Thị Thuỳ Trang Sinh học
K40 B1805606 Lê Trần Minh Trúc Sinh học
K38 B1805607 Nguyễn Trần Thanh Trúc Sinh học
K36 B1805612 Hàn Thúy Vy Sinh học
K34 B1812648 Đỗ Minh Kha Sinh học
K32 B1812653 Vạng Thành Thái Sinh học
K30 B1812656 Nguyễn Ngọc Linh Sinh học
K28 B1812657 Trần Nguyễn Kim Ngân Sinh học
K26 B181266 Đỗ Thị Ngọc Trân Sinh học
K24 B1812662 Dương Thị Hải Yến Sinh học
K22 B1812962 Trầm Quốc Vinh Sinh học
K20 B1805560 Lê Trường Mẫn Uy Sinh học
K18 B1812651 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Sinh học
K16 B1805604 Nguyễn Thị Thảo Trang Sinh học



DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Số ghế MSSV HỌ TÊN NGÀNH
L42 B1708534 Trần Lê Thiện Vinh GDTC
L40 B1811495 Nguyễn Minh Ân GDTC
L38 B1708517 Bùi Thị Ngọc Ngân GDTC
L36 B1708537 Đặng Thị Thu Yên GDTC
L34 B1708501 Nguyễn Linh Dương GDTC
L32 B1708528 Phạm Minh Thuận GDTC
L30 B1811504 Nguyễn Trần Thành Nam GDTC
L28 B1811511 Bạch Thảo Sương GDTC
L26 B1811496 Phan Thanh Bằng GDTC
L24 B1811517 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ GDTC
L22 B1811501 Nguyễn Hải Huỳnh GDTC
L20 B1811500 Nguyễn Thái Hào GDTC
L18 B1811507 Lê Chí Nguyên GDTC
L16 B1811505 Lâm Ngọc Hải Ngân GDTC
L14 B1811518 Trần Thị Thanh Xuân GDTC
L12 B1811508 Ngô Tấn Phát GDTC
L10 B1811497 Dương văn Cần GDTC
L8 B1811510 Phạm Huỳnh Tứ Quý GDTC
L6 B1811498 Giang Hoàng Chung GDTC
L4 B1811519 Nguyễn Văn Yên GDTC
L2 B1811516 Ngô Thị Cẩm Thuý GDTC

M40 B1811514 Điêu Công Thịnh GDTC
M38 B1811509 Cao Trọng Quý GDTC
M36 B1811502 Nguyễn Vỹ Khang GDTC
M34 B1811499 Phạm Văn Đồng GDTC
M32 B1811513 Nguyễn Đình Thành GDTC
M30 B1708497 Nguyễn Quốc Anh GDTC
M28 B1708498 Thạch Minh Anh GDTC
M26 B1708504 Hồ Thông Hành GDTC
M24 B1708505 Lê Tấn Hải GDTC
M22 B1708508 Bùi Hữu Hiếu GDTC
M20 B1708510 Danh Xi Hoà GDTC
M18 B1708519 Trương Thị Tố Nguyên GDTC
M16 B1708529 Bùi Thị Cẩm Tiên GDTC
M14 B1708521 Đỗ Kim Oanh GDTC
M12 B1708518 Nguyễn Thị Tuyết Ngân GDTC



Số ghế MSSV HỌ TÊN NGÀNH
M10 B1708515 La Tiến Lập GDTC
M8 B1708536 Bùi Thị Hồng Xuyến GDTC
M6 B1608712 Đào Quốc Trọng GDTC
M4 B1608713 Nguyễn Hữu Trọng GDTC
M2 B1608705 Trương Minh Thành GDTC
M1 B1608678 Huỳnh Thành Công GDTC
M3 B1608696 Lâm Ý Mỹ GDTC
M5 B1608680 Lê Tấn Dũng GDTC



DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Số ghế MSSV HỌ TÊN NGÀNH
N40 B1608647 Trần Thiện Nhân Phát triển nông thôn
N38 B1608671 Phạm Thị Ngọc Viễn Phát triển nông thôn
N36 B1608673 Nguyễn Thanh Vy Phát triển nông thôn
N34 B1708435 Trần Văn Hào Phát triển nông thôn
N32 B1708436 Dương Đào Ngọc Hên Phát triển nông thôn
N30 B1708439 Nguyễn Duy Khánh Phát triển nông thôn
N28 B1708442 Hà Thị Chúc Linh Phát triển nông thôn
N26 B1708448 Võ Thị Kim Ngân Phát triển nông thôn
N24 B1708451 Nguyễn Hoàng Phúc Phát triển nông thôn
N22 B1708452 Bùi Thị Linh Phương Phát triển nông thôn
N20 B1708454 Kim Ngọc Thiền Phát triển nông thôn
N18 B1708456 Nguyễn Văn Tính Phát triển nông thôn
N16 B1708459 Phạm Văn Trường Phát triển nông thôn
N14 B1708460 Trần Thị Khả Tú Phát triển nông thôn
N12 B1708463 Hồ Như Ý Phát triển nông thôn
N10 B1708466 Trần Trung Can Phát triển nông thôn
N8 B1708468 Trần Khánh Hào Phát triển nông thôn
N6 B1708470 Dương Thế Hiệp Phát triển nông thôn
N4 B1708476 Huỳnh Phước Linh Phát triển nông thôn
N2 B1708478 Võ Vũ Luân Phát triển nông thôn
N1 B1708482 Lê Thị Tuyết Nhi Phát triển nông thôn
N3 B1708483 Neang Srây Níth Phát triển nông thôn
N5 B1708484 Nguyễn Trần Phú Phát triển nông thôn
N7 B1708490 Huỳnh Thị Bảo Trân Phát triển nông thôn
N9 B1708495 Danh Thị Hải Yến Phát triển nông thôn
N11 B1710276 Huỳnh Thị Kim Đồng Phát triển nông thôn
N13 B1710280 Nguyễn Thị Bích Như Phát triển nông thôn
N15 B1710282 Nguyễn Trường Giang Phát triển nông thôn
N17 B1708462 Nguyễn Xuân Yến Phát triển nông thôn
N19 B1708474 Hồ Duy Khải Phát triển nông thôn
N21 B1708440 Trương Trường Khả Phát triển nông thôn
N23 B1811459 Nguyễn Thị Tuyết Mai Phát triển nông thôn
N25 B1811461 Lại Hoàng Nam Phát triển nông thôn
N27 B1811468 Đặng Lê Huyền Trân Phát triển nông thôn
N29 B1811469 Nguyễn Mộng Tuyền Phát triển nông thôn
N31 B1811487 Trần Trường Thoại Phát triển nông thôn



Số ghế MSSV HỌ TÊN NGÀNH
N33 B1811462 Trần Thị Mỹ Ngân Phát triển nông thôn
N35 B1811470 Trần Phạm Phương Uyên Phát triển nông thôn
N37 B1811475 Nguyễn Hữu Đạt Phát triển nông thôn
N39 B1710284 Huỳnh Thanh Hồng Phát triển nông thôn
O40 B1811454 Nguyễn Thị Linh Giang Phát triển nông thôn
O38 B1811457 Trần Duy Khanh Phát triển nông thôn
O36 B1811466 Trương Anh Thư Phát triển nông thôn
O34 B1811474 Nguyễn Hoàng Anh Duy Phát triển nông thôn
O32 B1811476 Hồ Thị Trúc Giang Phát triển nông thôn
O30 B1811477 Huỳnh Thị Giao Phát triển nông thôn
O28 B1811479 Phạm Thị Oanh Hiền Phát triển nông thôn
O26 B1811482 Nguyễn Đào Tuyết Minh Phát triển nông thôn
O24 B1811483 Lưu Mỹ Mỹ Phát triển nông thôn
O22 B1811489 Ngô Văn Tiến Phát triển nông thôn
O20 B1811492 Nguyễn Huỳnh Thảo Uyên Phát triển nông thôn
O18 B1811494 Lâm Ngọc Yến Phát triển nông thôn



DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
NGÀNH HÓA HỌC

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
E1 B1703703 Nguyễn Tấn Đạt Hóa học
E3 B1703706 Đỗ Hoàn Hảo Hóa học
E5 B1703734 Lê Quang Trường Phú Hóa học
E7 B1703744 Huỳnh Thị Minh Thi Hóa học
E9 B1804311 Huỳnh Ngọc Lan Anh Hóa học
E11 B1804314 Nguyễn Thị Như Ái Hóa học
E13 B1804316 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Hóa học
E15 B1804318 Trần Minh Chí Hóa học
E17 B1804319 Nguyễn Đoàn Hồng Chuyên Hóa học
E19 B1804324 Trương Thị Kim Dung Hóa học
E21 B1804326 Chương Mỹ Duyên Hóa học
E23 B1804329 Đinh Mộng Thùy Dương Hóa học
E25 B1804336 Trần Thị Cẩm Giang Hóa học
E27 B1804341 Phan Đức Huy Hóa học
E29 B1804349 Phạm Gia Khiêm Hóa học
E31 B1804355 Nguyễn Thị Thu Lan Hóa học
E33 B1804358 Nguyễn Thị Mỹ Linh Hóa học
E35 B1804369 Ngô Thị Thanh Ngân Hóa học
E37 b1804370 Nguyễn Huỳnh Ngân Hóa học
E39 B1804372 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Hóa học
E41 B1804373 Phạm Tuyết Như Ngọc Hóa học
E43 B1804378 Dương Thị Phương Nhi Hóa học
F1 B1804379 Hồ Ngọc Yến Nhi Hóa học
F3 B1804384 Nguyễn Thị Xuân Phượng Hóa học
F5 B1804385 Lê Thị Thuý Quyền Hóa học
F7 B1804389 Huỳnh Thị Diễm Sương Hóa học
F9 B1804395 Nguyễn Thị Kim Thoa Hóa học
F11 B1804399 Nguyễn Ngọc Thu Hóa học
F13 B1804400 Phạm Vĩnh Thuận Hóa học
F15 B1804402 Trần Minh Thuỳ Hóa học
F17 B1804404 Trần Minh Thư Hóa học
F19 B1804406 Nguyễn Tri Thức Hóa học
F21 B1804413 Dương Thị Ngọc Trâm Hóa học
F23 B1804419 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân Hóa học
F25 B1804421 Nguyễn Thị Diễm Trân Hóa học
F27 B1804424 Trần Thị Tú Trinh Hóa học



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
F29 B1804427 Ngô Nguyễn Trí Trung Hóa học
F31 B1804428 Đinh Thị Cẩm Tuyết Hóa học
F33 B1804429 Tăng Hồ Bảo Tuyết Hóa học
F35 B1804434 Nguyễn Thúy Uyên Hóa học
F37 B1804435 Phạm Nguyễn Thuý Uyên Hóa học
F39 B1804436 Phạm Tường Văn Hóa học
F41 B1804437 Nguyễn Phương Vi Hóa học
G1 B1804438 Phạm Thị Yến Vi Hóa học
G3 B1804439 Lê Kiện Võ Hóa học
G5 B1804440 Lê Nguyễn Tường Vy Hóa học



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
DANH SÁCH CÁC TÂN CỬ NHÂN
NGÀNH HÓA DƯỢC
Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
G21 B1604199 Huỳnh Thị Xuân Nhã Hóa dược
G23 B1705295 Vương Thiên Quý Hóa dược
G25 B1800133 Lâm Thị Liễu Hóa dược
G27 B1800134 Hồ Thị Yến Linh Hóa dược
G29 B1800137 Phùng Kim Ngân Hóa dược
G31 B1800140 Võ Tuấn Phong Hóa dược
G33 B1800143 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hóa dược
G35 B1800146 Nguyễn Mạc Phương Vi Hóa dược
G37 B1806480 Bùi Ngọc Anh Hóa dược
G39 B1806481 Diệp Kiến Anh Hóa dược
G41 B1806482 Lê Ngọc Anh Hóa dược
G43 B1806484 Lê Tâm Anh Hóa dược
H1 B1806486 Diệp Quan Bảo Hóa dược
H3 B1806491 Đỗ Xuân Cảnh Hóa dược
H5 B1806494 Huỳnh Quốc Cường Hóa dược
H7 B1806496 Trương Thị Ngọc Diễm Hóa dược
H9 B1806497 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa dược
H11 B1806499 Huỳnh Thị Tú Đào Hóa dược
H13 B1806501 Trần Thị Hồng Đào Hóa dược
H15 B1806503 Huỳnh Tiến Đạt Hóa dược
H17 B1806504 Nguyễn Hải Đăng Hóa dược
H19 B1806506 Nguyễn Minh Đương Hóa dược
H21 B1806508 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hóa dược
H23 B1806509 Phạm Trần Ngọc Hân Hóa dược
H25 B1806514 Nguyễn Đức Hiền Hóa dược
H27 B1806515 Quách Kim Huỳnh Hoa Hóa dược
H29 B1806517 Trần Nguyễn Gia Huy Hóa dược
H31 B1806518 Nguyễn Ngọc Huyền Hóa dược
H33 B1806520 Hồng Diễm Hương Hóa dược
H35 B1806521 Nguyễn Vũ Kha Hóa dược
H37 B1806522 Lương Thái Khang Hóa dược
H39 B1806523 Trần Vĩ Khang Hóa dược
H41 B1806525 Nguyễn Thanh Khiết Hóa dược
I1 B1806528 Vương Thoại Khoa Hóa dược
I3 B1806530 Võ Thị Mỹ Lệ Hóa dược
I5 B1806531 Nguyễn Thị Kim Linh Hóa dược



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
I7 B1806534 Lương Lê Tấn Lộc Hóa dược
I9 B1806536 Nguyễn Trúc Ly Hóa dược
I11 B1806537 Châu Đoàn Ngọc Mẫn Hóa dược
I13 B1806538 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Hóa dược
I15 B1806541 Nguyễn Thị Thanh Mỵ Hóa dược
I17 B1806543 Trương Thành Nam Hóa dược
I19 B1806544 Lê Thị Ngọc Ngàng Hóa dược
I21 B1806545 Huỳnh Thanh Ngân Hóa dược
I23 B1806547 Nguyễn Thị Thủy Ngân Hóa dược
I25 B1806548 Võ Thị Bích Ngân Hóa dược
I27 B1806550 Trần Mỹ Ngọc Hóa dược
I29 b1806552 Đặng Thị Ái Nhi Hóa dược
I31 B1806553 Nguyễn Ý Nhi Hóa dược
I33 B1806554 Lê Phạm Quỳnh Như Hóa dược
I35 B1806560 Bùi Minh Phúc Hóa dược
I37 B1806561 Trần Minh Phúc Hóa dược
I39 B1806563 Huỳnh Thị Yến Phương Hóa dược
I41 B1806565 Nguyễn Anh Quốc Hóa dược
K1 B1806566 Phan Văn Sơn Hóa dược
K3 B1806569 Đặng Thị Thu Thảo Hóa dược
K5 B1806570 Trịnh Thị Mai Thảo Hóa dược
K7 B1806572 Hồ Thanh Thi Hóa dược
K9 B1806573 Nguyễn Hồng Thi Hóa dược
K11 B1806576 Nguyễn An Thịnh Hóa dược
K13 B1806578 Đoàn Thị Anh Thư Hóa dược
K15 B1806580 Hà Mỹ Tiên Hóa dược
K17 B1806581 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hóa dược
K19 B1806582 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hóa dược
K21 B1806583 Hồ Văn Tiến Hóa dược
K23 B1806584 Nguyễn Đoàn Xuân Tiến Hóa dược
K25 B1806586 Nguyễn Thế Toàn Hóa dược
K27 B1806588 Nguyễn Thị Huỳnh Trang Hóa dược
K29 B1806590 Châu Thị Bảo Trân Hóa dược
K31 B1806598 Huỳnh Phương Vinh Hóa dược
K33 B1806599 Thạch Vượng Hóa dược
K35 B1806601 Hồ Như Ý Hóa dược
K37 B1806602 Võ Thị Như Ý Hóa dược
K39 B1806559 Nguyễn Huỳnh Phú Hóa dược
L1 B1806546 Nguyễn Thị Kim Ngân Hóa dược



Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
L3 B1806592 Lê Minh Trí Hóa dược
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